
Trang 1

UBND HUYỆN VĂN QUAN

PHỤ LỤC
BIỂU GIAO CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀM CÔNG VIỆC HỖ TRỢ, PHỤC VỤ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2022/NĐ-CP

TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số   2004 /QĐ-UBND ngày  10 /7/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan)

TT Tên gọi tổ chức, đơn vị

Chỉ tiêu HĐLĐ được giao năm 2023 Thực trạng số HĐLĐ có mặt tính đến thời
điểm 30/6/2024

Chỉ tiêu giao HĐLĐ theo NĐ 111/2022/NĐ-
CP năm 2024

Ghi chú
Tổng

số

Trong đó: Tổng
số

Trong đó:
Tổng số

Trong đó:

Lái xe Bảo vệ Phục
vụ

Nấu
ăn  Khác Lái xe Bảo

vệ
Phục

vụ
Nấu
ăn  Khác Lái

xe Bảo vệ Phục
vụ

Nấu
ăn  Khác

TỔNG CỘNG 180 1 60 1 118 179 1 60 1 115 185 1 62 1 121

1 MN Bình Phúc 8 2 6 8 2 6 8 2 6

2 MN 1 An Sơn 7 1 6 7 1 6 7 1 6
3 MN 2 An Sơn 4 1 3 4 1 3 4 1 3
4 MN Đồng Giáp 5 1 4 5 1 4 5 1 4
5 MN Hòa Bình 3 1 2 3 1 2 3 1 2
6 MN Hữu Lễ 4 1 3 4 1 3 4 1 3
7 MN Khánh Khê 5 1 4 5 1 4 5 1 4
8 MN Lương Năng 5 1 4 5 1 4 5 1 4
9 MN 2 Điềm He 6 2 4 6 2 2 6 2 4
10 MN Tân Đoàn 5 1 4 5 1 4 5 1 4
11 MN Thị Trấn 10 2 8 10 2 8 10 2 8
12 MN Tràng Các 4 1 3 4 1 3 4 1 3
13 MN Tràng Phái 6 1 5 6 1 5 6 1 5
14 MN Trấn Ninh 4 1 3 4 1 3 4 1 3
15 MN Tri Lễ 1 5 1 4 5 1 4 5 1 4
16 MN Tri Lễ 2 4 1 3 4 1 3 5 1 4
17 MN Tú Xuyên 5 1 4 5 1 4 5 1 4
18 MN 1 Điềm He 5 1 4 5 1 4 5 1 4
19 MN Liên Hội 7 1 6 7 1 6 7 1 6
20 MN Yên Phúc 8 1 7 8 1 7 8 1 7
21 PTDTBTTH xã Đồng Giáp 4 1 3 4 1 3 4 1 3
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Trang 2

22 PTDTBTTH xã Hữu Lễ 5 1 4 5 1 4 5 1 4

TT Tên gọi tổ chức, đơn vị

Chỉ tiêu HĐLĐ được giao năm 2023 Thực trạng số HĐLĐ có mặt tính đến thời
điểm 30/6/2024

Chỉ tiêu giao HĐLĐ theo NĐ 111/2022/NĐ-
CP năm 2024

Ghi chú
Tổng

số

Trong đó: Tổng
số

Trong đó:
Tổng số

Trong đó:

Lái xe Bảo vệ Phục
vụ

Nấu
ăn  Khác Lái xe Bảo

vệ
Phục

vụ
Nấu
ăn  Khác Lái

xe Bảo vệ Phục
vụ

Nấu
ăn  Khác
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Trang 3

23 TH xã Lương Năng 1 1 1 1 1 1
24 TH1 Thị trấn Văn Quan 3 1 2 3 1 2 3 1 2
25 TH2 Thị trấn Văn Quan 2 1 1 2 1 1 3 1 2
26 PTDTBTTH1 xã Tri lễ 4 1 3 4 1 3 5 1 4
27 PTDTBTTH2 xã Tri lễ 4 1 3 4 1 3 4 1 3
28 TH xã Yên Phúc 1 1 1 1 1 1
29 THCS xã Đồng Giáp 1 1 1 1 1 1
30 THCS xã Lương Năng 1 1 1 1 1 1
31 THCS xã Yên Phúc 1 1 1 1 1 1
32 THCS Thị Trấn Văn Quan 1 1 1 1 1 1
33 PTDTBT THCS xã Hữu Lễ 3 1 2 3 1 2 3 1 2
34 PTDTBT THCS xã Tri Lễ 5 1 4 5 1 4 5 1 4
35 TH&THCS 1 An Sơn 1 1 1 1 1 1
36 TH&THCS 2 An Sơn 1 1 1 1 1 1
37 TH&THCS 3 An Sơn 1 1 1 1 2 2
38 TH&THCS Bình Phúc 2 2 2 2 2 2
39 TH&THCS xã Khánh Khê 1 1 1 1 1 1
40 TH&THCS xã Tân Đoàn 1 1 1 1 1 1
41 TH&THCS xã Tràng Phái 1 1 1 1 1 1
42 TH&THCS xã Tràng Các 2 2 2 2 2 2
43 TH&THCS xã Trấn Ninh 1 1 1 1 1 1
44 TH&THCS xã Tú Xuyên 4 2 2 4 2 2 4 2 2
45 TH&THCS Liên Hội 1 1 1 1 1 1
46 TH&THCS Điềm He 2 2 2 2 2 2
47 PTDTBT TH&THCS xã Hòa Bình 4 1 3 4 1 3 4 1 3
48 PTDTBT TH&THCS Liên Hội 4 2 2 4 2 2 4 2 2
49 PTDTBT TH&THCS Điềm He 3 1 2 2 1 1 3 1 2
50 Trung tâm GDNN-GDTX 2 1 1 2 1 1 2 1 1
51 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và TT 3 1 2 3 1 2 3 1 2

TT Tên gọi tổ chức, đơn vị

Chỉ tiêu HĐLĐ được giao năm 2023 Thực trạng số HĐLĐ có mặt tính đến thời
điểm 30/6/2024

Chỉ tiêu giao HĐLĐ theo NĐ 111/2022/NĐ-
CP năm 2024

Ghi chú
Tổng

số

Trong đó: Tổng
số

Trong đó:
Tổng số

Trong đó:

Lái xe Bảo vệ Phục
vụ

Nấu
ăn  Khác Lái xe Bảo

vệ
Phục

vụ
Nấu
ăn  Khác Lái

xe Bảo vệ Phục
vụ

Nấu
ăn  Khác

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Trang 4

52 Trung tâm Phát triển quỹ đất 1 1

TT Tên gọi tổ chức, đơn vị

Chỉ tiêu HĐLĐ được giao năm 2023 Thực trạng số HĐLĐ có mặt tính đến thời
điểm 30/6/2024

Chỉ tiêu giao HĐLĐ theo NĐ 111/2022/NĐ-
CP năm 2024

Ghi chú
Tổng

số

Trong đó: Tổng
số

Trong đó:
Tổng số

Trong đó:

Lái xe Bảo vệ Phục
vụ

Nấu
ăn  Khác Lái xe Bảo

vệ
Phục

vụ
Nấu
ăn  Khác Lái

xe Bảo vệ Phục
vụ

Nấu
ăn  Khác
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